
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA GRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /QĐ-UBND Ia Grai, ngày        tháng 3  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện 

tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành 

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện ia Grai về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 của huyện Ia 

Grai; 

Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên năm 2022 của huyện 

Ia Grai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 164 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét 

tuyển viên chức giáo viên năm 2022 (có danh sách đính kèm theo). 

Điều 2. Giao Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên năm 2022 thông báo danh 

sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 

giáo viên năm 2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Hội đồng 

xét tuyển viên chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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A BẬC HỌC MẦM NON

1 R'chơm H' Bel 14/9/1994 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP  

Mầm non

Anh 

A2

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

2 Rơchâm Bui 28/6/1999 Jrai Ia O, Ia Grai, Gia Lai x 12/12
CĐSPGD  

Mầm non
Anh C

ƯDCNT

TCB
CQ CĐSP Gia Lai

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

3 Ksor H' Đăm 06/12/1997 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

ĐHGD 

Mầm non
Anh B

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

4 Puih H' Hanh 05/07/1984 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp  

ĐHGD 

Mầm non

Anh B A
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

5 Ksor Hàng 13/5/1992 Jrai
Ia Hrung, Ia Grai, 

Gia Lai
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp  

ĐHGD 

Mầm non

Anh 

A2
B

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

DTT

S, 

Con 

TB

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

6
Dương Thị 

Thúy
Hằng 17/01/1998 Kinh

Thạch Trị, Thạch Hà, 

Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHGD 

Mầm non

Anh 

B1

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

7 R'Mah H' Hằng 19/3/1999 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

CNGD 

Mầm non

Anh 

Bậc 3

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
TB

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

8 Hoàng Thị Hiền 29/9/1996 Kinh
Kỳ Phương, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHGD 

Mầm non
CQ

ĐHSP, ĐH Đà 

Nẵng

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên MN 

hạng IV
V.07.02.06

9
Trần Thị 

Minh 
Hiền 19/02/1982 Mường

Quảng Lạc, Nho 

Quan, Ninh Bình
x 12/12

ĐHGD 

Mầm non
Anh B A TX ĐHSP Hà Nội

Công 

lập
TB

DTT

S, 

Con 

TB

Giáo viên MN 

hạng IV
V.07.02.06

10 Nguyễn Thị Huyền 03/5/1994 Kinh
Tân Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD 

Mầm non

Anh C A
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2022 



Nam Nữ
Tỉnh 

Gia Lai 

Tỉnh 

Khác 
Chuyên môn

N
g
o
ại

 n
g
ữ

T
in

 h
ọ
c

C
h
ứ

n
g
 c

h
ỉ 

k
h
ác

 (
n
ếu

 

có
)

T
ên

 t
rư

ờ
n
g
 đ

ào
 t

ao

L
o
ại

 h
ìn

h
 t

rư
ờ

n
g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Stt Họ và tên

Trình độ đào tạo các mặt
Hộ khẩu 

thường trú
Ngày, tháng, năm sinh

D
ân

 t
ộ
c

Quê quán
Mã số hạng chức 

danh nghề nghiệp

Tên chức danh nghề 

nghiệp

Trình độ 

văn hóa

X
ếp

 h
ạn

g
 t

ố
t 

n
g
h
iệ

p

Đ
ố
i 

tư
ợ

n
g
 ư

u
 t

iê
n

Trường đào tạo

Ghi 

chú

H
ìn

h
 t

h
ứ

c 
đ
ào

 t
ạo

 c
h
u
y
ên

 

m
ô
n

11
Nguyễn 

Thanh
Huyền 19/8/1999 Kinh

Quang Trung, Tứ Kỳ, 

Hải Dương
x 12/12

CĐSP GD 

Mầm non

Anh 

A2

ƯDCNT

TCB
CQ CĐSP Gia Lai

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

12 Trần Thị Hường 04/11/1994 Kinh
Hà Tây, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
x 12/12

CĐGD 

Mầm non
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ CĐSP Gia Lai

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

13
Hoàng Thị 

Lan
Hương 06/01/2000 Kinh

Đan Trường, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHGD 

Mầm non
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

14 Đinh Thị Lan 08/02/1984 Kinh
Trung Hóa, Minh 

Hóa, Quảng Bình
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD 

Mầm non

Anh B B
VL

VH

ĐHSP ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

15 Ksor Liên 25/7/2000 Jrai
Ia Krăi, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

CĐGD 

Mầm non
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ

CĐ Đại Việt 

Sài Gòn

Dân 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

16
Nguyễn Thị 

Diệu 
Linh 23/9/1999 Kinh

Quảng Hòa, Ba Đồn, 

Quảng Bình
x 12/12

CĐSPGD  

Mầm non
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ CĐSP Gia Lai

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

17
Cao Thị 

Nguyên
Linh 20/01/1999 Kinh

Hoằng Châu, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa
x 12/12

ĐHGD 

Mầm non

Anh 

B1

ƯDCNT

TNC
CQ

ĐH Thủ Dầu 

Một

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

18 Puih Lúi 01/01/1996 Jrai Ia O, Ia Grai, Gia Lai x 12/12
CĐSP GD 

Mầm non
Anh A

ƯDCNT

TCB
CQ

CĐSP Trung 

ương

Công 

lập
TB

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

19
Đinh Thị 

Khánh
Ly 29/10/2000 Kinh

Liên Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình
x 12/12

CĐSP GD 

Mầm non
CQ CĐSP Gia Lai

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

20 Ksor H' Maih 10/10/1995 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD 

Mầm non

Anh 

A2
B

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

21 Nguyễn Thị Mi 21/9/2000 Kinh
Tràng Xá, Võ Nhai, 

Thái Nguyên
x 12/12

CĐSPGD 

Mầm non

ƯDCNT

TCB
CQ CĐSP Gia Lai

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng IV
V.07.02.06

22 Ksor Myít 12/02/1995 Jrai
Ia Hrung, Ia Grai, 

Gia Lai
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD  

Mầm non

Anh B B
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

23 Lê Bảo Ngọc 19/5/1997 Kinh
Quang Diệm, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHGD 

Mầm non
Anh B B

VL

VH

 ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

24 Bùi Thị Nguyên 22/7/1991 Kinh
Thạch Liên, Thạch 

Hà, Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHGD 

Mầm non
Anh B B

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

25 Ksor H' Nhã 20/11/1997 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

ĐHSP Mầm 

non
Anh B

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

26 Rah Lan H' Nhúc 15/7/1997 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

CĐSPGD 

Mầm non

Anh 

A2
B CQ

CĐ Hải 

Dương

Công 

lập
Giỏi

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

27
Nguyễn 

Tuyết 
Nhung 26/12/1995 Kinh

Quảng Yên, Quảng 

Ninh
x 12/12

CĐGD 

Mầm non
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ CĐSP Gia Lai

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26
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28 Ksor Phung 01/01/1998 Jrai
Ia Krăi, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

CĐGD 

Mầm non

Anh 

NC
NC CQ

CĐ Đại Việt 

Sài Gòn

Dân 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

29
Nguyễn Thị 

Út 
Quyên 20/3/2001 Kinh

Trung Phúc Cường, 

Nam Đàn, Nghệ An
x 12/12 CĐGD MN CQ

CĐ Đại Việt 

Sài Gòn

Dân 

lập
Giỏi

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

30 Puih H' Sen 29/5/1994 Jrai
Ia Pếch, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

CĐGD 

Mầm non
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ CĐSP Gia Lai

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

31
Bùi Thị 

Thanh
Tâm 13/9/1994 Mường

Yên Bồng, Lạc Thủy, 

Hòa Bình
x 12/12

CNGD 

Mầm non
Anh B B CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

32 Nguyễn Thị Thiếm 20/01/1988 Kinh
Mê Linh, Đông 

Hưng, Thái Bình
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Mầm 

non

A
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

33 Trương Thị Thúy 26/01/1994 Kinh
Triệu Phước, Triệu 

Phong, Quảng Trị
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD 

Mầm non

Anh C A
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

34 Ksor H' Thuy 11/6/1991 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

ĐHGD 

Mầm non

Anh 

A2

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

35 Lê Thị Trà 17/5/1993 Kinh
Đan Trường, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
x 12/12

CĐSPGD  

Mầm non
Anh A A CQ CĐ Vĩnh Phúc

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

36 Nguyễn Thị Yến 03/7/1998 Kinh
Nga Văn, Nga Sơn, 

Thanh Hóa
x 12/12

CNGD 

Mầm non

Anh 

B1

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên MN 

hạng III
V.07.02.26

B BẬC HỌC TIỂU HỌC

I Văn hóa

1 Ksor H' Bích 19/02/1999 Jrai
Ia Chía, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

CNGD Tiểu 

học

Anh 

Bậc 3

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
Giỏi

DTT

S

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

2 Puih Bin 21/10/1994 Jrai
Ia Pếch, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

CNGD Tiểu 

học

Anh 

Bậc 3
B CQ

ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

3
Nguyễn Thị 

Kỳ
Duyên 24/8/1998 Kinh

Nhơn Hòa, An Nhơn, 

Bình Định
x 12/12

CNGD Tiểu 

học
Anh B

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐH Quảng 

Nam

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

4 Phạm Thị Điệp 22/12/1993 Kinh
Đông Sơn, Đông 

Hưng, Thái Bình
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học

Anh 

A2
CĐ

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

5 Rơ châm Gái 18/3/1997 Jrai
Ia Krăi, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

6 Nguyễn Thị Hằng 24/12/1996 Kinh
Vĩnh Thái, Vĩnh 

Linh, Quảng Trị
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD Tiểu 

học

Anh B B
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập

Xuất 

sắc

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

7 Lê Thị Hiền 15/5/1998 Kinh
Hồng Phong, Thanh 

Miện, Hải Dương
x 12/12

CNGD Tiểu 

học

Anh 

B1

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29
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8 Nguyễn Thị Hiền 06/7/1992 Kinh
Mai Thủy, Lệ Thủy, 

Quảng Bình
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B

ƯDCNT

TCB
TX ĐH Huế

Công 

lập

TB 

Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

9 Doãn Thị Hoa 01/7/1993 Kinh
Giao Hà, Giao Thủy, 

Nam Định
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B B CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

10 Rơ Lan H' Hương 25/7/1999 Jrai
Ia Pếch, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

CNGD Tiểu 

học

Anh 

Bậc 3

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

11 Puih Mừng 23/4/1997 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD Tiểu 

học

Anh C
ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

12 Lê Thị Bích Nga 11/3/1997 Kinh
Sơn Tịnh, Quảng 

Ngãi
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Đà Nẵng

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

13 Trần Thị Nga 10/4/1994 Kinh
Tân Hương Lâm, 

Thạch Hà, Hà tĩnh
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B A CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Con 

TB

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

14 Rmah Ngân 16/01/1998 Jrai
Ia Chía, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

CNGD Tiểu 

học

Anh C
ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S, 

Con 

BB

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

15 Chu Thanh Nhài 09/4/1989 Kinh
Văn Cẩm, Hưng Hà. 

Thái Bình
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học

Anh 

Bậc2

ƯDCNT

TCB

VL

VH
ĐHSP Hà Nội

Công 

lập

TB 

Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

16
Trương Thị 

Hồng
Nhi 26/10/1997 Kinh

Phước Thắng, Tuy 

Phước, Bình Định
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD Tiểu 

học

Anh 

A2

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

17 Lê Thị Nhung 16/9/1999 Kinh
Liêm Thuận, Thanh 

Liêm, Hà Nam
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD Tiểu 

học

Anh B
ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

18 Phạm Thị Phố 20/6/1991 Kinh
Mỹ Thủy, Lệ Thủy, 

Quảng Bình
x 12/12

CNGD Tiểu 

học
Anh C B

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

19
Trần Thị 

Thanh
Phương 06/01/1997 Kinh

Kỳ Long, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Đà Nẵng

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

20 Tống Thị Phương 18/9/1997 Kinh
Yên Lâm, Yên Mô, 

Ninh Bình
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Phú Yên

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

21 Rơ châm H' Sư 24/5/1999 Jrai
Ia Sao, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

CNGD Tiểu 

học

Anh 

B1

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

22 Trần Thị Tâm 19/8/1986 Kinh
Hương Liên, Hương 

Khê, Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B B TX ĐH Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

23
Nguyễn Thị 

Thanh
Thanh 06/12/1995 Kinh

Kim Song Trường, 

Can Lộc, Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
CQ

ĐHSP TP 

HCM

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29
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24
Nguyễn 

Minh
Thảo 27/8/1998 Kinh

Đức Lĩnh, Vũ 

Quang, Hà Tĩnh
x 12/12

CNGD Tiểu 

học
Anh C A

VL

VH

ĐH Quảng 

Nam

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

25
Phạm Thị 

Kim
Thoa 12/11/1996 Kinh

Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B B CQ

ĐH Thủ Dầu 

Một

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

26 Rơ Măh Siu Thủy 29/7/1994 Jrai
Ia Krăi, Ia Grai, Gia 

Lai
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B B

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

27
Tống Thị 

Thùy
Trang 27/01/1998 Nùng

Chợ Tới, Hoành Bồ, 

Quảng Ninh
x 12/12

CNGD Tiểu 

học
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Đà Nẵng

Công 

lập
Giỏi

DTT

S

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

28
Dương Thị 

Huyền
Trang 26/11/1999 Kinh

Thạch Đồng, Thạch 

Hà, Hà Tinh
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHGD Tiểu 

học

Anh C
ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế  

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

29
Nguyễn Thị 

Mỹ
Trinh 12/6/1998 Kinh

Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh C

ƯDCNT

TCB

VL

VH
ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

30 Nguyễn Thị Út 23/11/1997 Kinh
Bình Kiều, Khoái 

Châu, Hưng Yên
x 12/12

ĐHGD Tiểu 

học
Anh B B CQ ĐH Phú Yên

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

II Tiếng Anh

1 Lê Chí Công 10/5/1995 Kinh
Nhơn Khánh, An 

Nhơn, Bình Định
x 12/12

CNSP 

Tiếng Anh

Pháp 

B
A

VL

VH

ĐHNN, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

2 Phạm Thị Hậu 07/8/1999 Kinh
Thi Sơn, Kim Bảng, 

Hà Nam
x 12/12

CN Ngôn 

ngữ Anh

ƯDCNT

TCB

NV

SP
CQ

ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

3
Trần Thị 

Tuyết 
Mai 04/11/1991 Kinh

Thạch Xuân, Thạch 

Hà, Hà Tĩnh
x 12/12

CNSP 

Tiếng Anh

VL

VH

ĐHNN, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

III Thể dục

1 Nguyễn Tấn Hưng 23/4/1992 Kinh
Đức Nhuận, Mộ 

Đức, Quảng Ngãi
x 12/12

ĐHGD Thể 

chất
Anh B B

NVS

P
CQ

ĐHTDTT Đà 

Nẵng

Công 

lập
TB

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

2 Bùi Văn Linh 22/5/1995 Kinh

Nghĩa Dõng, TP 

Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi

x 12/12
ĐHGD Thể 

Chất
Anh B B

NVS

P
CQ

ĐHTDTT Đà 

Nẵng

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.04.32

3 Trần Thị Nhàn 12/7/1991 Kinh
Mỹ Trung, Mỹ Lộc, 

Nam Định
x 12/12

ĐHSP TD-

TT
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐH Thái 

Nguyên

Công 

lập
Khá

Giáo viên TH 

hạng III
V.07.03.29

C

I Toán 

1 Lê Thị Mỹ Duyên 21/02/1999 Kinh
Tân An, Thanh Hà, 

Hải Dương
x 12/12

CNSP Toán 

học

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Đà Nẵng

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

2 Trần Văn Dư 22/02/1999 Kinh
Bình Triều, Thăng 

Bình, Quảng Nam
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Toán

Anh C
ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

BẬC HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
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3 Bùi Thị Đoan 18/3/1999 Kinh
Hòa Bình, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Toán

Anh C
ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

4 Hồ Thị Thu Hà 06/4/1988 Kinh
Tam Thành, Phú 

Ninh, Quảng Nam
x 12/12

Thạc sĩ 

Toán

Anh 

B1
B

CC

NVS

P

ĐH Quy Nhơn
Công 

lập

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

5 Trần Thị Mỹ Hằng 28/6/1997 Kinh
Vĩnh Sơn, Vĩnh 

Linh, Quảng Trị
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Toán 

học

Anh B
ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

6 Trương Thị Hậu 24/4/1998 Kinh
Mỹ Thọ, Phù Mỹ, 

Bình Định
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Toán 

học

Anh C
ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

7
Phạm Thị 

Ngọc
Hoa 11/11/1994 Kinh

Đức Hòa, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi
x 12/12

CNSP Toán 

học
Anh C

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

8
Nguyễn Thị 

Bảo
Hoàng 15/5/1994 Kinh

Mỹ Thọ, Phù Mỹ, 

Bình Định
x 12/12

CNSP Toán 

học
Anh C

ƯDCNT

TCB

VL

VH
ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

9
Đặng Thị 

Minh
Huệ 26/9/1991 Nùng

Thanh Nhật, Hạ 

Lang, Cao Bằng
x 12/12

ĐHSP Toán 

học
CQ

ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

10 Bùi Thu Hương 14/8/1996 Kinh
Đông Hoàng, Đông 

Hưng, Thái Bình
x 12/12

Thạc sĩ 

Toán. 

ĐHSP Toán

Anh 

Bậc 3
A CQ

ĐHSP TP 

HCM

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

11 Nguyễn Thị Huyền 25/9/1999 Kinh
Bình Nam, Thăng 

Bình, Quảng Nam
x 12/12

CNSP Toán 

học

Anh 

A2

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Đà Nẵng

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

12 Nay Ksor H' Linh 28/10/1999 Jrai
Ia Sao, Ayunpa, Gia 

Lai
x 12/12

CNSP Toán 

học

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Đà Nẵng

Công 

lập
TB

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

13
Phạm Lê 

Diệu
Linh 16/9/1999 Kinh

Tượng Lĩnh, Kim 

Bảng, Hà Nam
x 12/12

CNSP Toán 

học

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Đà Nẵng

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

14 Trần Văn Minh 15/5/1996 Kinh
Vĩnh Thái, Vĩnh 

Linh, Quảng Trị
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Toán

Anh B A
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

HTN

VQS

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32



Nam Nữ
Tỉnh 

Gia Lai 

Tỉnh 

Khác 
Chuyên môn

N
g
o
ại

 n
g
ữ

T
in

 h
ọ
c

C
h
ứ

n
g
 c

h
ỉ 

k
h
ác

 (
n
ếu

 

có
)

T
ên

 t
rư

ờ
n
g
 đ

ào
 t

ao

L
o
ại

 h
ìn

h
 t

rư
ờ

n
g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Stt Họ và tên

Trình độ đào tạo các mặt
Hộ khẩu 

thường trú
Ngày, tháng, năm sinh

D
ân

 t
ộ
c

Quê quán
Mã số hạng chức 

danh nghề nghiệp

Tên chức danh nghề 

nghiệp

Trình độ 

văn hóa

X
ếp

 h
ạn

g
 t

ố
t 

n
g
h
iệ

p

Đ
ố
i 

tư
ợ

n
g
 ư

u
 t

iê
n

Trường đào tạo

Ghi 

chú

H
ìn

h
 t

h
ứ

c 
đ
ào

 t
ạo

 c
h
u
y
ên

 

m
ô
n

15
Nguyễn Lê 

Đức
Nam 20/7/1994 Kinh

Thạch Châu, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh
x 12/12

CN Toán 

học
Anh B B

CC

NVS

P

CQ ĐH Quy Nhơn
Công 

lập
TB

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

16 Cao Thị Ngát 22/6/1993 Kinh
Quyết Thắng, Thanh 

Hà, Hải Dương
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Toán 

học

Anh B B
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

17
Trần Thị 

Tuyết 
Ngân 20/6/1996 Kinh

Cộng Hòa, Nam 

Sách, Hải Dương
x 12/12

ĐHSP Toán 

học
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Hoa Lư

Công 

lập
Khá

Con 

TB

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

18 Nông Thị Nhị 10/9/1997 Tày
Hữu Khánh, Lộc 

Bình, Lạng Sơn
x 12/12

CNSP Toán 

học

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Đà Nẵng

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

19
Ngô Thị 

Việt
Phú 05/11/1991 Hán

Quảng Châu, Trung 

Quốc
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Toán 

học

Anh B B
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

20 Phạm Ngọc Quyết 10/02/1997 Kinh
Hải Dương, Hải 

Lăng, Quảng Trị
x 12/12

CNSP Toán 

học

Anh 

Bậc 3

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Đà Nẵng

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

21 Phan Kim Thắng 04/12/1996 Kinh
Đại Đồng, Đại Lộc, 

Quảng Nam
x 12/12

CNSP Toán 

học
CQ

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
TB

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

22 Nguyễn Thị Thu 25/6/1987 Kinh
Yên Thắng, Yên Mô, 

Ninh Bình
x 12/12 ĐHSP Toán Anh B A TX ĐH Huế

Công 

lập
TBK

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

23 Trần Minh Thuận 14/9/1995 Kinh
Thạnh Hưng, Kiến 

Tường, Long An
x 12/12 CN Toán Anh B B

CC

NVS

P

CQ ĐH Quy Nhơn
Công 

lập
TB

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

24
Đặng Thị 

Mỹ
Thương 20/9/1998 Kinh Hoài Ân, Bình Định x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Toán 

học

Anh C
VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

25 Rơ Châm Trang 05/12/1997 Jrai
Ia Mnông, Chư păh, 

Gia Lai
x 12/12

CNSP Toán 

học
Anh C

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

26 Nguyễn Thị Trâm 15/11/1997 Kinh
Mỹ Thọ, Phù Mỹ, 

Bình Định
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Toán 

học

Anh B
ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32
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ô
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27
Nguyễn Thị 

Bích
Trâm 09/12/1998 Kinh

Tam Dị, Lục Nam, 

Bắc Giang
x 12/12

CNSP Toán 

học
Anh C

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

28
Nguyễn Thị 

Thùy
Trân 12/5/1989 Kinh

Cát Nhơn, Phù Cát, 

Bình Định
x 12/12

ĐHSP Toán 

học
Anh C

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐHSP TP 

HCM

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

29 Hoàng Anh Tuấn 10/02/1993 Kinh
Yên Định, Sơn 

Động, Bắc Giang
x 12/12

CNSP Toán 

học
Anh A

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

30
Nguyễn Thị 

Hải 
Vân 16/8/1997 Kinh

Tiến Hóa, Tuyên 

Hóa, Quảng Bình
x 12/12

CNSP Toán 

học
Anh B

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

II Hóa học

1 Nguyễn Thu Hoài 03/8/1994 Kinh
Chí Minh, Tứ Kỳ, 

Hải Dương
x 12/12

ĐHSP Hóa 

học

Anh 

B1
B CQ

ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

2
Trương Thị 

Diễm
Hương 16/8/1995 Kinh

Phước Thắng, Tuy 

Phước, Bình Định
x 12/12

ĐHSP Hóa 

học
Anh C B CQ ĐH Hoa Lư

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

3 Dương Thị Nhung 21/5/1996 Kinh
Đan Trường, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
x 12/12

CNSP Hóa 

học
Anh B B

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

4 Trần Thanh Nguyên 02/10/1994 Kinh
Phước Lộc, Tuy 

Phước, Bình Định
x 12/12

Thạc sĩ Hóa 

học. ĐHSP 

Hóa học

Anh B B ĐH Quy Nhơn
Công 

lập

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

5
Trương 

Xuân
Tài 16/8/1996 Kinh

Đoàn Thượng, Gia 

Lộc, Hải Dương
x 12/12

CNSP Hóa 

học
Anh B B

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập

Xuất 

sắc

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

6 Nông Thị Trang 06/01/1991 Tày
Thanh Nhật, Hạ 

Lang, Cao Bằng
x 12/12

ĐHSP Hóa 

học
Anh B B CQ

ĐH Tây 

Nguyên

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

7
Nguyễn 

Đinh Diệu
Trâm 26/7/1992 Kinh

Hòa Tân Đông, Đông 

Hòa, Phú Yên
x 12/12

Thạc sĩ Hóa 

học. ĐHSP 

Hóa học

Anh 

Bậc 3
B ĐH Quy Nhơn

Công 

lập

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

8
Hoàng Thị 

Kim 
Tuyết 12/3/1989 Kinh

Hưng Tây, Hưng 

Nguyên, Nghệ An
x 12/12

ĐHSP Hóa 

học
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

III Ngữ văn
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1
Nguyễn Thị 

Ngọc
Ánh 04/3/1993 Kinh

Phước Hòa, Tuy 

Phước, Bình Định
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn
Anh A A

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

2 Bùi Việt Bắc 27/9/1996 Kinh
An Sinh, Kinh Môn, 

Hải Dương
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn
Anh C

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

3 Rơ Chăm H' Biêng 24/12/1997 Jrai
Ia Mláh, Krông Pa, 

Gia Lai 
x 12/12

ĐHSP Ngữ 

Văn

Anh 

B1

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐH Khánh 

Hòa

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

4 Ung Thị Diễm 30/12/1992 Kinh
Đập Đá, An Nhơn, 

Bình Định
x 12/12

CN Ngữ 

Văn
Anh B B

CC

NVS

P

CQ ĐH Quy Nhơn
Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

5 H'Huon 28/10/1998 Bah nar
Đăk Đoa, Đăk Đoa, 

Gai Lai
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn

Anh 

B1

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

6 Châu Thị Hiền 12/7/1987 Kinh
Bình Sơn, Quảng 

Ngãi
x 12/12

Thạc sỹ 

Ngữ Văn

Anh 

B1
A

CC

NVS

P

ĐH Quy Nhơn
Công 

lập

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

7 Lê Thị Hương 20/12/1990 Kinh
Tân An, Thanh Hà, 

Hải Dương
x 12/12

CN Ngữ 

Văn
Anh B B

CC

NVS

P

CQ ĐH Quy Nhơn
Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

8
Đặng Thị 

Thúy
Kiều 10/02/1990 Kinh

Thăng Bình, Quảng 

Nam
x 12/12

ĐH Ngữ 

Văn
Anh B B

CC

NVS

P

CQ ĐH Quy Nhơn
Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

9 Puih H' Loan 15/7/1998 Jrai
Ia Dêr, Ia Grai, Gia 

Lai 
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

10
Nguyễn Thị 

Hồng
Nhung 24/12/1997 Kinh Tuy Lộc, Yên Bái x 12/12

ĐHSP Ngữ 

Văn
Anh C

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Hồng Đức

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

11 Rah Lan H' Nhuýt 03/8/1997 Jrai
Phú Thiện, Phú 

Thiện, Gia Lai
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐHSP, ĐH Đà 

Nẵng

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

12
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Như 14/7/1997 Kinh

Hành Dũng, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn

Anh 

B1

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

13
Nguyễn Thị 

Cẩm
Quỳnh 28/3/1996 Kinh

Bình Nghi, Tây Sơn, 

Bình Định
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn
A

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32
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14
Nguyễn Thị 

Thu 
Thảo 11/11/1996 Kinh

An Ninh, Bình Lục, 

Hà Nam
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn
Anh B

ƯDCNT

TCB

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

15
Trần Thị 

Hoài
Thắm 25/7/1998 Kinh

Tân Lễ, Hưng Hà, 

Thái Bình
x 12/12 CN Văn học

CC

NVS

P

CQ
ĐHSP  TP Hồ 

Chí Minh

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

16
Giáp Hải 

Thanh
Thư 20/7/1997 Kinh

Phong Sơn, Phong 

Điền, Thừa Thiên 

Huế

x 12/12
CNSP Ngữ 

Văn

Anh 

B1

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

17
Nguyễn Thị 

Tuyết
Trinh 05/11/2000 Kinh

Bình Giang, Thăng 

Bình, Quảng Nam
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn

Anh 

Bậc 4

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

18
Nguyễn Thị 

Hồng 
Vân 10/9/1991 Kinh

Đồng Hóa, Tuyên 

Hóa, Quảng Bình
x 12/12

ĐHSP Ngữ 

Văn
Anh B B CQ

ĐH Quảng 

Bình

Công 

lập

Xuất 

Sắc

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

19 Thái Thị Vân 15/11/1990 Kinh
Cát Thắng, Phù Cát, 

Bình Định
x 12/12

CNSP Ngữ 

Văn
Anh B A

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

20 Nguyễn Thị Yến 19/9/1991 Kinh
Kim Hoa, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh
x 12/12

ĐH Ngữ 

Văn
Anh B B

CC

NVS

P

CQ ĐH Quy Nhơn
Công 

lập
TBK

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

IV Lịch sử

1
Phạm Thị 

Ngọc
Anh 09/7/1995 Kinh

Lê Hồng, Thanh 

Miện, Hải Dương
x 12/12

ĐHSP Lịch 

Sử
Anh B B CQ

ĐH Thủ Dầu 

Một

Công 

lập
TBK

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

2 Rơ Ô H' An 30/5/1995 Jrai
Phú Cần, Krôngpa, 

Gia Lai
x 12/12

ĐHSP Lịch 

Sử
Anh B

ƯDCNT

TCB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

3
Đinh Thị 

Mỹ
Duyên 17/4/1988 Kinh

Minh Hóa, Minh 

Hóa, Quảng Bình
x 12/12

ĐHSP Lịch 

Sử
Anh B B CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

4 Lê Thị Mỹ Hạnh 12/12/1989 Kinh
Đức Sơn, Anh Sơn, 

Nghệ An
x 12/12

GCN tốt 

nghiệp 

ĐHSP Lịch 

Sử

Anh B B
VL

VH

ĐHSP,ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Con 

TB

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

5 Hoàng Thị Liên 20/11/1990 Kinh
Kỳ Phong, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHSP Lịch 

Sử
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32
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6 Ksor Maih 05/8/1994 Jrai
Bar Măih, Chư Sê, 

Gia Lai
x 12/12

ĐHSP Lịch 

Sử
Anh B A CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

7
Đinh Thị 

Tuyết
Minh 28/7/1992 Kinh

Quế Hiệp, Quế Sơn, 

Quảng Nam
x 12/12

ĐHSP Lịch 

Sử
Anh B A CQ ĐH Sài Gòn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

8 Trần Thị Minh 23/3/1987 Kinh
Quảng Văn, Ba Đồn, 

Quảng Binh
x 12/12 ĐH Lịch Sử Anh B B

CC

NVS

P

CQ ĐHKH Huế
Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

9 Đỗ Thu Nhi 20/3/1992 Kinh
Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
x 12/12 CN Lịch sử Anh B

UDCNTT 

Đại 

Cương

CC

NVS

P

CQ

ĐHKHXH&N

V ĐHQG 

TPHCM

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

10
Lê Mai 

Trung
Tín 22/9/1997 Kinh

Ân Phong, Hoài Ân, 

Bình Định
x 12/12

CNSP Lịch 

Sử

Anh 

Bậc 3

ƯDCNT

T CB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

11
Đinh Thị 

Thanh
Trang 30/7/1997 Kinh

Đức Thanh, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHSP Lịch 

Sử
Anh B

ƯDCNT

T CB
CQ

ĐHSP, ĐH Đà 

Nẵng

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

12
Phạm Thị 

Bích
Tuyết 09/02/1994 Kinh

Hòa Lạc, Đức Thọ, 

Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHSP Lịch 

Sử
Anh B A

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế 

Công 

lập
Giỏi

Con 

TB

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

13 Đỗ Thị Vũ 12/4/1989 Kinh
Minh Tân, Phù Cừ, 

Hưng Yên
x 12/12

ĐHSP Lịch 

Sử
Anh C A TX ĐH Huế

Công 

lập
TBK

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

V Tiếng Anh

1 Phan Thị Dung 01/02/1989 Kinh
Phường 8, Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh
x 12/12

CN Tiếng 

Anh

Pháp 

B
B

CC

NVS

P

CQ
ĐHSP Quy 

Nhơn

Công 

lập
TB

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

2 Trần Sơn Dương 13/9/1996 Kinh
Kim Hoa, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh
x 12/12

CNSP 

Tiếng Anh

Pháp 

B1

ƯDCNT

T CB

VL

VH

ĐHNN, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

3 Lưu Thị Hải 17/8/1994 Kinh
Xuân Lam, Hưng 

Nguyên, Nghệ An
x 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh

Trung 

C
B CQ

ĐHNN, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

4
Nguyễn Thị 

Phương
Hồng 01/01/1993 Kinh

Nam Trung, Nam 

Sách, Hải Dương
x 12/12

ĐH Ngôn 

Ngữ Anh
B

CC

NVS

P

CQ
ĐHNN ĐH 

Đà Nẵng

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

5 Nguyễn Thị Liễu 05/7/1992 Kinh
Tây Bình, Tây Sơn, 

Bình Định
x 12/12

CNSP 

Tiếng Anh
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32
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 c
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6 Rơ châm Nhen 20/3/2000 Jrai Ia O, Ia Grai, Gia Lai x 12/12
CNSP 

Tiếng Anh

Trung 

Bậc 3

ƯDCNT

T CB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
TB

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

7
Huỳnh Thị 

Bảo
Trinh 19/3/1995 Kinh

Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
x 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
CB

VL

VH
ĐH Vinh

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

VI Địa lý

1 Rơ mah Blil 01/01/1998 Jrai
Xã Gào, Pleiku, Gia 

Lai
x 12/12

CNSP Địa 

Lý

Anh 

B1

ƯDCNT

T CB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

2 Nay H' Duyên 26/10/1994 Jrai
Chư Ngọc, Krông Pa, 

Gia Lai
x 12/12

ĐHSP Địa 

Lý
Anh B B CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

3 Ksor Gé 15/3/1997 Jrai
Chư Băh, Ayunpa, 

Gia Lai
x 12/12

CNSP Địa 

Lý

Anh 

B2

ƯDCNT

T CB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

4 Guenh 01/01/1996 Bah nar
Kon Dơng, Mang 

Yang, Gia Lai
x 12/12

CNSP Địa 

Lý
Anh B

ƯDCNT

T CB
CQ

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

5 Hlơr 01/01/1997 Bar nah
Đê Ar, Mang Yang, 

Gia Lai
x 12/12

CNSP Địa 

Lý

Anh 

B1

ƯDCNT

T CB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

6 Hồ Thanh Linh 12/01/1991 Kinh

Quảng Thái, Quảng 

Điền, Thừa Thiên 

Huế

x 12/12
ĐHSP Địa 

Lý
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

7
Lê Trịnh Thị 

Phương
Linh 08/10/1997 Kinh

Yên Trường, Yên 

Định, Thanh Hóa
x 12/12

ĐHSP Địa 

Lý

Anh 

A2

ƯDCNT

T CB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

8 Nguyễn Hữu Long 04/02/1996 Kinh
Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh
x 12/12

ĐHSP Địa 

Lý

ƯDCNT

TCB
CQ

ĐH Đồng 

Tháp

Công 

lập
TB

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

9
Nguyễn Thị 

Hồng
Nga 14/9/1998 Kinh

Nhật Tân, Tiên Lữ, 

Hưng Yên
x 12/12

ĐHSP Địa 

Lý

Anh 

B1

ƯDCNT

T CB
CQ

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

10 Gì Thị Nhất 08/8/1995 Nùng
Thượng Thôn, Hà 

Quảng, Cao Bằng
x 12/12

ĐHSP Địa 

Lý
Anh B A

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

11 Ksor H' Quet 02/5/1996 Jrai
Ia Kla, Đức Cơ, Gia 

Lai
x 12/12

CNSP Địa 

Lý

Anh 

B1

ƯDCNT

T CB
CQ

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Khá

DTT

S

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32
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12
Nguyễn 

Ngọc
Thông 29/3/1985 Kinh

Tịnh Bình, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
x 12/12

ĐHSP Địa 

Lý
Anh B B

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập
Giỏi

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

13 Trần Thị Thu 29/9/1983 Kinh
Đồng Tâm, Ninh 

Giang, Hải Dương
x 12/12

ĐHSP Địa 

Lý
Anh B A

VL

VH

ĐHSP, ĐH 

Huế

Công 

lập

Xuất 

sắc

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32

14
Trần Thị 

Sơn
Yết 20/8/1998 Kinh

Bình Giang, Thăng 

Bình, Quảng Nam
x 12/12

CNSP Địa 

Lý

Anh 

B1

ƯDCNT

T CB
CQ ĐH Quy Nhơn

Công 

lập
Khá

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.32
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